
SỞ Y TẾ  

BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Số: 25/TM-BVYDCT 
V/v mời chào giá vật tư văn phòng, hoá 

chất tẩy rửa, công cụ dụng cụ, vật rẻ tiền 

mau hỏng 

Tuyên Quang, ngày 12  tháng 6  năm 2026 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ  
 

Kính gửi: Các cửa hàng cung cấp vật tư văn phòng, hoá chất tẩy rửa công cụ 

dụng cụ, vật rẻ tiền mau hỏng tại Việt Nam 

 

Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Tuyên Quang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để 

tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: 

Mua vật tư văn phòng, hoá chất tẩy rửa, công cụ dụng cụ, vật rẻ tiền mau hỏng phục 

vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Tuyên Quang với nội 

dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Tuyên Quang;  

 Địa chỉ: Số 38, Đường Tuệ Tĩnh, Phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá 

Nguyễn Thị Thuỳ Dung - Phòng Tổ chức hành chính; Số điện thoại: 

0988246466; Địa chỉ Email: Thuydung.ydcttq@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Đề nghị các nhà cung cấp gửi bản giấy báo giá có đóng dấu và các tài liệu có 

liên quan về về địa chỉ: Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Tuyên Quang, Số 38, 

Đường Tuệ Tĩnh, Phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang. Và đồng thời gửi kèm file 

excel báo giá đến địa chỉ email: Thuydung.ydcttq@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày  12  tháng 6 năm 2026  đến trước 

17h ngày 22 tháng 6 năm 2026. 



5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục (chi tiết tại phụ lục đính kèm) 

2. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Y dược cổ truyền  tỉnh Tuyên Quang, Số 38, 

Đường Tuệ Tĩnh, Phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang. 

Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Tuyên Quang rất mong nhận được báo giá của 

các hãng sản xuất, nhà cung cấp và cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan./. 

 
Nơi nhận:    
- Như kính gửi;  
- Lưu VT, TCHC.                                                          

 GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 
Ngô Văn Hoàn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



PHỤ LỤC DANH MỤC KẾ HOẠCH SỬ DỤNG  

 
(Kèm theo thư mời báo giá số:       /TM-BVYDTQ ngày 12/6/2026 của Bệnh viện Y dược cổ 

truyền tỉnh Tuyên Quang 

STT Tên hàng hoá 
Quy cách 

đóng gói 

Yêu cầu về kỹ 

thuật (đặc tính kỹ 

thuật, thiết kế 

công nghệ) hoặc 

tương đương 

Đ.vị 

tính 
Số lượng Ghi chú 

1 

Giấy vệ sinh Tất 

Thắng                      

(01 Bịch 10 dây 

không lõi) 
 

Bịch 

Tất Thắng                      

(01 Bịch 10 dây 

không lõi) 
 

Bịch 60  

2 

Túi Nilon loại 

1kg 
 

1kg/túi 

Loại 1kg màu 

trắng 
 

kg 35  

3 

Túi Nilon màu 

xanh loại 5kg 
 

1kg/túi 

màu xanh loại 

5kg 
 

kg 75  

4 

Túi Nilon màu 

vàng loại 10kg 
 

1kg/túi 
màu vàng loại 

10kg 
kg 65  

5 

Túi Nilon màu 

xanh loại 30kg 
 

1kg/túi 

màu xanh loại 

30kg 
 

kg 75  

6 

Mảnh Nilon xanh 

KT 1,2mx1x4m 
 

Mảnh 

Màu xanh KT 

1,2mx1x4m 
 

Mảnh 1100  

7 

Găng tay cao su 

(Đông cầu vồng 

size L) 
 

1 đôi/túi 

(Đông cầu vồng 

size L) 
 

đôi 188  

8 

Nước tẩy Zaven 

1000ml 
 

1000ml 
/Chai 

Zaven 1000ml 
 

Chai 144  

9 

Nước tẩy Vim 

880ml 
 

880ml 
/Chai 

Vim 880ml 
 

Chai 144  

10 

Nước tẩy Okay 

Hồng  960ml 
 

960ml 
/Chai 

Okay 960ml 
 

Chai 144  



11 

Bột giặt Omo 0,8 

kg 
 

0,8kg/túi 
Omo 0,8 kg 
 

túi 126  

12 
Bột giặt Omo 6kg 
 

6kg/túi Omo 6kg Túi 10  

13 

Nước lau sàn 

Sunlight 3,8kg 
 

3,8kg/Can Sunlight 3,8kg Can 108  

14 

Nước lau kính 

Sunlight 520ml 
 

520ml 
/Can 

Sunlight 520ml Can 108  

15 

Khăn lau kính 

30*50 
 

cái 

Kích thước 

30*50 
 

cái 100  

16 

Sơ rửa chén xanh 

(Ráp xanh loại to 

dày) 
 

cái Miếng ráp cái 144  

17 

Nước rửa tay 

lifebuoy 450g 
 

450g 

/Chai 

lifebuoy 450g 
 

Chai 208  

18 
Khăn mặt 30*30 
 

cái 

Kích thước  

30*30 
 

cái 230  

19 

Nước rửa chén 

Sunlight 3,5kg 
 

3,5kg 

/can 
Sunlight 3,5kg can 6  

20 
Chổi nhựa 
 

Cái Nhựa Cán dài Cái 18  

21 
Chổi chít 
 

Cái Chít Cán dài Cái 16  

22 
Chổi rễ 
 

Cái Cán dài Cái 6  

23 
A xit chanh 
 

Kg Bột Kg 2  

24 
Bàn chải 
 

cái Nhựa cái 10  

25 

Chổi gạt nước 

60cm 
 

cái 60cm có cán cái 10  

26 
Dây bơm nước  
 

mét Nhựa mét 200  



27 

Chổi cọ toilet nhà 

vệ sinh 
 

Cái Nhựa  Cái 16  

28 

Đầu lau ướt củ sợi 

bông 
 

Cái 
củ sợi bông 
 

Cái 8  

29 

Miếng lau nhà 

công nghiệp san 

hô 60cm 
 

60cm 

/Miếng 

công nghiệp san 

hô 60cm 
 

Miếng 20  

30 

Chổi quyét mạng 

nhện 
 

Cái Nhựa cán dài Cái 8  

31 

Hót rác nhựa cán 

dài 
 

Cái 
nhựa cán dài 
 

Cái 8  

32 
Kéo cắt cây 
 

Cái Kéo sắt Cái 2  

33 
Cái Quốc có cán 
 

Cái 
có cán gỗ hặc 

cán tre 
Cái 2  

34 
Cái sẻng có cán 
 

Cái 
có cán gỗ hặc 

cán tre 
Cái 2  

35 

Chậu nhựa Việt 

Nhật KT 35 x 

25.5 x 13 
 

35 x 

25.5 x 

13/Cái 

Việt Nhật KT 35 

x 25.5 x 13 
 

Cái 200  

36 
Xô nhựa 120 lít 
 

120l/Cái nhựa 120 lít Cái 10  

37 
Sọt đựng rác nhựa  
 

Cái nhựa Cái 10  

38 
Ủng ngăn size 38 
 

Đôi Cao su size 38 Đôi 10  

39 
Tinh dầu xả 
 

Lít 0.5l/chai Lít 5  

40 
Mũ trùm đầu 
 

Cái nilon Cái 50  

Tổng cộng: 40 mặt hàng   
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